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Model No.M9800 MULTI TOOL
Bản v
ẽ 

Mã Phụ tùng 
tùng Mô tả

Tươn
g ứng
 với

Số lượ
ng

Cũ/ M
ới Ghi chú 1 Ghi chú 2

001 183M17-7 Bộ vỏ bọc phần đầu 1

001 INC. 2,5

002 422371-9 Vòng đệm kín 1

003 210039-7 Bạc đạn 695DDW 1

004 136108-5 Bộ trục bulong 1

004 INC. 3

005 183M17-7 Bộ vỏ bọc phần đầu 1

005 INC. 1,2

006 266424-2 Vít tự cắt ren đầu siết 4X20 4

007 266424-2 Vít tự cắt ren đầu siết 4X20 3

008 265674-6 Bu-lông đầu lỗ lục giác M6X14 1

009 961008-8 Vòng giữ (ext) S-5 1

010 210144-0 Vòng bi cầu 505 1

011 267010-2 Long đền đệm phẳng 5 1

012 313245-4 Cánh lệch tâm 1

013 211092-6 Bạc đạn 629DDW 1

014 285034-6 Chốt giữ ổ đệm 1

015 240195-9 Cánh quạt 50 1

016 515443-8 Cụm lõi ứng điện 220V 1

016 INC. 9-15,17,18

017 681636-0 Vòng đệm cách nhiệt 1

018 210045-2 Bạc đạn 627DDW 1

019 458915-9 Tấm chắn gió 1

020 266415-3 Vít tự cắt ren đầu siết 4X55 2

021 634728-4 Phần trường 1

022 453761-5 Núm công tắc 1

023 458914-1 Thanh gạt công tắc 1

024 651388-7 Công tắc ASW-1108-03 1

025 424860-0 Chụp bảo vệ công tắc 1

026 458949-2 Vỏ động cơ 1

027 654531-7 Miếng kết nối 1

028 643716-0 Ổ chổi than 6X9 2

029 195026-6 Bộ than 1

030 266492-5 Vít tự cắt ren đầu siết 3X8 2

031 266424-2 Vít tự cắt ren đầu siết 4X20 1

032 687681-3 Kẹp dây 1

033 691284-7 Dây nguồn 0.75-2-2.0 1

034 682096-9 Chắn bảo vệ dây 1

036 620A79-7 Bo mạch 1

037 458953-1 Nắp sau 1

038 266424-2 Vít tự cắt ren đầu siết 4X20 1

039 855P47-3 Bảng tên M9800 1

A01 410047-0 Giá đỡ cờ lê 5.6 1

A02 783203-8 Cờ lê lục giác 5 1

F01 199895-7 Bộ phụ kiện bộ hút bụi 1


